
STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ TRƯỜNG CŨ GHI CHÚ

1 Nguyễn Dương Gia An 28 9 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

2 Nguyễn Hồng Anh 5 8 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

3 Lê Tuấn Anh 8 2 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 30 4 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

5 Mai Gia Bảo 12 1 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

6 Nguyễn Ngọc Khánh Đan 18 2 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

7 Nguyễn Thị Hồng Đào 14 1 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

8 Lê Nguyễn Thùy Dung 16 7 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

9 Vũ Tiến Dũng 23 12 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

10 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 19 6 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

11 Vũ Quốc Hiệp 14 9 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

12 Bùi Đặng Gia Hiếu 11 4 2010 Nam TH Trương Văn Hải

13 Nguyễn Quốc Hưng 9 11 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

14 Trần Quang Huy 7 1 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

15 Lê Quang Khải 23 3 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

16 Ngô Tuấn Khải 15 4 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

17 Võ Văn Anh Khôi 25 11 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

18 Trần Tấn Kiệt 13 7 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

19 Trần Lý Trúc Mai 14 12 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

20 Trương Lê Minh 25 9 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

21 Phan Thị Trúc My 4 11 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

22 Nguyễn Ánh Ngọc 29 8 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

23 Phạm Tú Nguyên 23 08 2009 x 3.60 Ở Lại

24 Nguyễn Lương Thiện Nhân 7 2 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

25 Phạm Lý Minh Nhân 18 6 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

26 Nguyễn Yến Nhi 30 5 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

27 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 19 7 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

28 Trần Minh Phụng 14 9 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

29 Trương Trần Hoàng Quân 14 9 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

30 Đào Ngọc Diễm Quỳnh 26 4 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

31 Tống Quang Sáng 13 2 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

32 Nguyễn Huỳnh Tấn Tài 8 9 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

33 Trần Thị Minh Thư 9 3 2010 Nữ TH Đặng Văn Bất

34 Phạm Anh Thư 3 3 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

35 Nguyễn Lê Thảo Tiên 26 3 2010 Nữ TH Trương Văn Hải

36 Nguyễn Lương Quỳnh Trâm 5 3 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

37 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 30 3 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

38 Nguyễn Thảo Trúc 9 3 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

39 Đỗ Thành Trung 9 6 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

40 Nguyễn Quang Trường 20 7 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

41 Trương Anh Tuấn 16 8 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

42 Nguyễn Ngọc Tuyền 4 1 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

43 Trần Nguyễn Khánh Uyên 10 5 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

44 Nguyễn Ngọc Như Vân 1 9 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

45 Dương Minh Vương 28 12 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

46 Phu Vạn Như Ý 26 2 2010 Nữ TH Trương Văn Hải
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